	STT
	Thiết Bị
	Đơn Vị
	Giá (VNĐ)
	Số Lượng
	Nguyên giá (VNĐ)

	1
	Cisco 2811 Integrated Services Router w/ AC PWR, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, 64F/256D
	pcs
	32.714.625
	1
	32.714.625

	2
	Máy chủ x3650 M2, Xeon 4C E5504 80W 2.0GHz/800MHz
	pcs
	54.524.377
	1
	54.524.377

	3
	APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V
	pcs
	19.401.195
	1
	19.401.195

	4
	4-port PS/2 & USB w/ Audio Switch - CS-1754
	pcs
	5.499.850
	1
	5.499.850

	5
	Cisco Catalyst Switch WS-C2960-24TT-L
	pcs
	17.011.605
	2
	34.023.210

	6
	Tủ Rack 6u
	Tủ
	3.686.100
	1
	3.686.100

	7
	WIC-1T
	pcs
	2.497.880
	1
	2.497.880

	8
	Digitel Modem SHDSL (P/N: DT SHDSL A/4W/S) Giao tiếp: 02/04 dây cáp đồng, giao tiếp : V35 và G.703, Nguồn: AC
	pcs
	14.808.860
	2
	29.617.720

	9
	Switch Cisco 500 CE
	Pcs
	8.921.000
	1
	8.921.000

	10
	SUNPAC SP650LX (650VA)
	Pcs
	749.364
	8
	5.994.912

	11
	HP Laserjet 2015d
	Pcs
	6.101.964
	2
	12.203.928

	12
	HP Scanjet G4010
	pcs
	4.317.764
	1
	4.317.764


             
 

[bookmark: _GoBack]                    DANH SÁCH TÀI SẢN, THIẾT BỊ CẦN THANH LÝ
